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1  Mở đầu 
1.1 RUDEP 

Chương trình Phát triển nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) bắt đầu thực hiện 
tại Quảng Ngãi vào năm 2001 và sẽ kết thúc vào năm 2011. Nâng cao năng 
lực là một trong 4 hợp phần của Chương trình, nhằm mục đích tăng cường 
nhận thức và năng lực của các bên liên quan cũng như các đơn vị cung cấp 
dịch vụ để hỗ trợ các hoạt động Chương trình đạt hiệu quả và hiệu suất hơn 
nữa. Các hoạt động thuộc hợp phần Nâng cao năng lực bao gồm đào tạo tập 
huấn, hội thảo, tham quan học hỏi và cung cấp tài liệu nghe nhìn.  

 

1.2 Đánh giá nhu cầu đào tạo tập huấn 
Chương trình tập huấn thuộc RUDEP sử dụng cách tiếp cận tập huấn dựa 
trên yêu cầu năng lực thành thạo và bao gồm các quy trình về Đánh giá nhu 
cầu đào tạo tập huấn (TNA), thiết kế tập huấn, tổ chức tiến hành và đánh 
giá.  

1.3 Mục đích của báo cáo này 
a. Tóm tắt kết quả của công tác TNA 2004-2005, 

b. Các bài học kinh nghiệm 
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2  Nội dung 
     2.1  Làm thế nào để đánh giá các nhu cầu tập huấn? 

Đánh giá nhu cầu đào tạo tập huấn là một quy trình để xác định ai cần 
được tập huấn, và tập huấn về cái gì. TNA 2004 – 2005 TNA đã sử dụng 
một quy trình tương tự như TNA 2003-2004 mà trọng tâm vào các nhu 
cầu của cán bộ các Nhóm tiếp xúc huyện (DCG), Nhóm tiếp xúc xã 
(CCG) và Ban quản lý Chương trình (PMU). TNA được tiến hành với 7 
DCGs, 9 CCGs và cho nhân viên PMU (Các chuyên viên kỹ thuật, Nhân 
viên phát triển huyện (DDOs) và cán bộ phía đối tác) vào tháng 6 và tháng 
7 năm 2004 (xem Phụ lục 3). Dựa trên các Lược đồ mô tả năng lực liên 
quan, các Chuyên viên Nâng cao năng lực (CBO) đã làm việc với từng cán 
bộ DCG, CCG, DDO và PMU để: 

§ Yêu cầu họ rà soát lại các Lược đồ năng lực (CP) để bỏ bớt những lĩnh 
vực năng lực không liên quan và cập nhật bổ sung những lĩnh vực còn 
sót vào lược đồ. 

§ Đồng thời, sử dụng các CP này để xác định ra những lỗ hổng năng lực 
và những kỹ năng và kiến thức bổ sung mà họ cần, sau đó điền vào 
Mẫu đơn Xác định Nhu cầu Tập huấn và liệt kê 5 lĩnh vực công việc 
ưu tiên từ Lược đồ năng lực mà có thể cần được tập huấn. 

§ Phần lớn cán bộ đối tượng đều nhất trí với các CP, tuy nhiên cũng có 
một số cán bộ CCG muốn điều chỉnh lại các CP của họ cho đơn giản 
hơn. Một cán bộ tập huấn từ dự án tăng cường năng lực theo dõi và 
đánh giá Việt Nam – Ôxtrâylia đã được đề xuất để tìm hiểu một cách 
dễ dàng hơn, các CP nên được chia làm hai phần:  

§ Phần 1 bao gồm một số kỹ năng và kiến thức quan trọng và cần 
thiết trước tiên,  

§ Sau đó sử dụng trọn vẹn CP cho các năm sau. 

Hiện nay. một số cán bộ CCG không hiểu nhiều về các CP. Họ không nhớ 
TNA mà họ đã hoàn tất vào năm trước. Tuy nhiên, ở các DCG thì họ hiểu 
CP tốt hơn.  

 

2.2  Các kết quả TNA và Chương trình tập huấn: 
TNA đã được tiến hành với 7 DCG, các CCG và cán bộ PMU. Tổng hợp các kết 
quả TNA được trình bày tại Phụ lục 1. Các kết quả cho thấy rằng: 

o Với các chức năng và nhiệm vụ được nêu, các DCG chủ yếu quan tâm đến 
các kỹ năng về: các hoạt động giám sát quản lý chung, theo dõi và hỗ trợ 
các quỹ TK&TD và phát triển các kỹ năng và kiến thức liên quan đến vị 
trí chức năng (DCG) của họ. 

o Cán bộ CCG là những người có quan hệ rất gần gũi với chương trình, hỗ 
trợ chương trình làm việc trực tiếp với người dân. Họ cần nhiều kỹ năng 
để tăng cường năng lực làm việc và trợ giúp chương trình như quản lý, tài 
chính, cơ sở hạ tầng, các vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn, chăn 
nuôi và hoạt động thị trường, sử dụng vi tính, v.v.  

o Các chuyên viên và cán bộ đối tác thì quan tâm đến các lĩnh vực kiến thức 
và kỹ năng sau: Giới và phát triển, phát triển nông thôn/ cộng đồng, viết 
tài liệu kỹ thuật phát tay, kỹ năng tập huấn, phân tích các vấn đề tiềm tàng 
và kỹ năng thuyết trình. 
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o Các DDO tập trung vào các kỹ năng soạn thảo tờ trình dự án, các nguyên 
tắc sản xuất và marketing cơ bản, lạp kế hoạch và sử dụng các phương 
pháp khuyến nông. 

Ở TNA 2004-2005 có vài thay đổi. Cán bộ vẫn tập trung vào những lĩnh vực 
nội dung mà họ nêu lên ở năm trước. Bên cạnh đó, các DCG đã quan tâm 
nhiều hơn nữa đến các hoạt động giám sát, theo dõi và hỗ trợ các quỹ 
TK&TD, hỗ trợ các CCG trong thực hiện chương trình và quảng bá RUDEP 
và lập kế hoạch có sự tham gia. Các CCG thì quan tâm đến lập kế hoạch có sự 
tham gia, các mô hình trình diễn, cách gắn kết sự tham gia của hộ nghèo và 
PRA. Điều này cho thấy có sự nâng cao nhận thức của họ về RUDEP và phát 
triển cộng đồng. 

Chương trình tập huấn theo kế hoạch 2004-2005 của RUDEP (Phụ lục 2) 
được xây dựng dựa trên kết quả TNA. Chương trình tập huấn bao gồm các 
khóa tập huấn, các chương trình tham quan học hỏi, hội thảo và cung cấp tài 
liệu nghe nhìn. Các khóa tập huấn được xây dựng dựa trên yêu cầu của nhiều 
người và/ hoặc trọng tâm vào việc thực hiện chương trình. Căn cứ trên trình 
độ của người học, các khóa này được phân chia theo các đối tượng CCG, 
DCG, cán bộ PMU và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các chuyến tham quan 
học hỏi cũng được xác định căn cứ trên yêu cầu của người học, người tập 
huấn hoặc các chuyên gia cố vấn và cũng trọng tâm vào việc thực hiện 
chương trình. 

 

2.3 Bài học kinh nghiệm: 
1. TNA là một phương pháp hay và mới được dùng trong RUDEP cũng 

như ở một số dự án ODA khác. Để đảm bảo rằng các đối tượng cán bộ 
biết rõ về các CP; các CP cần được trình bày theo một dạng thức đơn 
giản hơn nữa. 

2. TNA là cách xác định hiệu quả các nhu cầu về đào tạo tập huấn. Các 
cơ quan, tổ chức nên dùng phương pháp này để lập kế hoạch cho 
chương trình tập huấn hoặc tuyển dụng nhân sự. 

3. Cải tiến và đơn giản hóa CP, thêm vào một số yêu cầu năng lực bổ 
sung, chẳng hạn, các vấn đề về môi trường. 

4. Mẫu TNI cần được sửa đổi. Có thể nó sẽ bao gồm một danh mục gồm 
5 lĩnh vực ưu tiên mà thôi. Tuy nhiên, đề nghị rằng các trả lời cho các 
câu hỏi từ các phần A, B nên lược bỏ vì cán bộ thường chọn C hoặc D 
(tương tự như C). Điều này có nghĩa là họ luôn luôn chọn tập huấn cơ 
cấu hoặc tập huấn và tư vấn cơ cấu cho 5 lĩnh vực công việc ưu tiên 
mà thôi. 
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Phụ lục 1 

                                  TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ TNA 
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Cán bộ Ban quản lý 
chương trình (PMU) Tên                   

Xác định nhu cầu tập huấn Bùi Thị Lệ Hà Đỗ Đăng Tèo Hồ Minh Hoa 
Huỳnh Lê 

Trường Phú Ngô Hữu Phước Ngô Thị Thu Nga 
Nguyễn Thị Hành 

Đức Phạm Ngọc Huy 
Phạm Ngọc 

Quang Tổng cộng
Xử lý Stress   1   1         1 3 
Kỹ năng ra quyết định       1   1       2 
Phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn         1         1 
Giới và Phát triển   1 1   1 1 1 1 1 7 
Xác định nhu cầu tập huấn và phát triển         1 1   1   3 
Xác định và đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ         1         1 
Quản lý đào tạo tập huấn và phát triển     1             1 
Thực hiện và duy trì các thủ tục QL chương trình 1                 1 
Thương lượng và hợp đồng các bên dịch vụ               1   1 
Kỹ năng quản lý văn phòng 1                 1 
Kỹ năng phân tích vấn đề tiềm ẩn   1   1     1     3 
Kỹ năng thuyết trình 1           1   1 3 
Phát triển nông thôn/ cộng đồng         1 1 1 1   4 
Kỹ năng học tập tự định hướng             1     1 
Kỹ năng đánh giá tình huống                 1 1 
Các vấn đề kỹ thuật (Môi trường, xây dựng)       1           1 
Quản lý thời gian           1       1 
Kỹ năng tập huấn 1   1         1   3 
Kỹ năng đánh giá tập huấn     1             1 
Xử lý các vấn đề phần mềm thông thường 1                 1 
Kỹ năng viết báo cáo   1               1 
Soạn thảo mô đun tập huấn và tài liệu phát tay   1 1 1         1 4 
Tổng cộng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
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NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HUYỆN (DDO) Tên                     

Xác định nhu cầu đào tạo tập huấn 
Đinh Kim 
Cương 

Huùnh Thị 
Hồng Thai 

Ng. Thị 
Bích Thu 

Nguyễn  
BíchThuy 

Nguyễn  
Mai Hoa 

Nguyễn 
Thương 
Huyền 

Tôn 
Nguyễn 
An Khang 

Trần Thị 
Bé 

Trịnh 
Công Vũ 

Từ Thanh 
Phong 

Tổng 
cộng 

 PRA               1     1 
Kỹ năng kiểm toán        1    1 
Kỹ năng cơ bản về sổ sách tài chính      1      1 
Xử lý Stress    1 1      1 3 
Kỹ năng ra quyết định   1       1  2 
Mô tả nguyên tắc cơ bản về chăn nuôi và thị 
trường       1     1 
Mô tả các yêu cầu quản lý tài chính Chương trình 1          1 
Phát triển kiến thức và kỹ năng công việc         1   1 
Mô tả nguyên tắc cơ bản về trồng trọt và thị 
trường   1   1 1   1 1 5 
Hướng dẫn và theo dõi các hoạt động VSCF 1          1 
Kỹ năng phân tích thể chế    1   1     2 
Diễn giải các thông số kỹ thuật          1  1 
Xác định và đánh giá các đơn vị cung cấp dịch vụ     1 1      2 
Quản lý mạng lưới và các mối quan hệ           1 1 
Kỹ năng phân tích thị trường    1        1 
Kỹ năng thương lượng     1      1 2 
Thương lượng với các đơn vị cung cấp dịch vụ      1      1 
Kỹ năng quản lý văn phòng 1          1 
Lập kế hoạch và sử dụng các ph. pháp khuyến 
nông   1    1 1    3 
Soạn thảo và thực hiện chương trình tập huấn 1 1         2 
Kỹ năng thuyết trình     1   1 1   3 
Kỹ năng giải quyết vấn đề        1    1 
Kỹ năng lập tờ trình dự án 1 1 1  1 1   1  6 
Thúc đẩy và hỗ trợ các quỹ VSCF     1       1 
Đọc bản vẽ kỹ thuật          1  1 
Phát triển cộng đồng/ nông thôn        1 1   2 
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3 

TOT         1   1 
Xử lý các lỗi phần mềm thông thường           1 1 
Tổng cộng 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 

 

CCGs, DCGs 

TT 
 Xác định nhu cầu đào tạo tập huấn Mo 

Duc 
Son 
Tinh 

Son 
Ha 

Duc 
Pho 

Tu 
Nghia 

Nghia 
Hanh 

Binh 
Son 

Cộng 
DCGs 

Duc 
Phong 

Tinh 
Tho 

Son 
Hai 

Pho 
Chau 

Nghia 
Tho 

Hanh 
Phuoc 

Binh 
Minh 

Son 
Giang 

Son 
Trung 

Cộng 
CCGs 

1 Kỹ năng ra quyết định   1       1   2                   0 
2 Kỹ năng thương lượng 2   1     1   4                   0 
3 Lỹ năng lãnh đạo 1         1 1 3   2   1 1   1 1 5 11 
4 Kỹ năng giải quyết vấn đề 2 1 2 1 3 1   10       2       1 2 5 
5 Kỹ năng thuyết trình     2     1   3       1 2         3 
6 Kỹ năng quản lý thời gian 1   1         2   1     1       3 4 
7 Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn 1   1   3 3   8 1       1 1 1 1 1 5 
8 Kỹ năng đánh giá tình huống   1       1   2 1     1           1 

I 

  Cộng               34                   29 
1 Quản lý hành chính và chính quyền 1 1           2             1     1 

2 Các thủ tục quản lý Chương trình 1           1 2 2     2 3   2 6 6 21 II 

  Cộng               4                   22 
1 Sử dụng và bảo quản máy tính     2         2 1     1 4 1 3 4 3 17 
2 Sử dụng telephone, internet, email   1         1 2 1               1 2 III 
  Cộng               4                   19 
1 Kỹ năng lập tờ trình xin dự án 2 2 4   2 1 1 12   5 5 7 1 3 2 3 2 28 
2 Giám sát các hoạt động cơ sở hạ tầng   1   1       2   1 2 4 5 2 2 2 3 21 
3 Kỹ năng giám sát hợp đồng         1   1 2   1 3 4     1     9 
4 Kỹ năng giám sát dịch vụ                   1   1   1       3 

IV 

5 Giám sát các hoạt động tạo thu nhập                   2   2 3 2       9 
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TT 
 Xác định nhu cầu đào tạo tập huấn Mo 

Duc 
Son 
Tinh 

Son 
Ha 

Duc 
Pho 

Tu 
Nghia 

Nghia 
Hanh 

Binh 
Son 

Cộng 
DCGs 

Duc 
Phong 

Tinh 
Tho 

Son 
Hai 

Pho 
Chau 

Nghia 
Tho 

Hanh 
Phuoc 

Binh 
Minh 

Son 
Giang 

Son 
Trung 

Cộng 
CCGs 

   Cộng               16                   70 
1 Kỹ năng lập kế hoạch SX khả thi 1       1     2   1 1 3 1 1 2 1   10 
2 Thực hiện quản lý sổ sách, tài chính CCG                 2   1   1 1 5 4 3 17 
3 Kỹ năng phân tích kế hoạch SX khả thi   1           1   1 1   1 3       6 
4 Hỗ trợ lập KHSX khả thi                               1   1 
5 Theo dõi và hỗ trợ các quỹ VSCF       1     1 2   1 3 2 1   1 2 1 11 

V 

  Cộng               5                   45 
1 Phát triển nông thôn 1 1     1 1 1 5 2   4   2   3   1 10 
2 Các vấn đề về giới trong phát triển nông thôn           1   1       1 1   1 1   4 
3 Cách thức học tập đối với người lớn tuổi                                     
4 Cách thúc đẩy hộ nghèo tham gia                      2 2 2 2 2 3 1 14 
5 Thiết lập các điều kiện học tập đối với người lớn tuổi                         1         1 
5 Về sự tham gia                   3 1   1         5 

VI 

  Cộng               6                   34 
1 Giải thích các gói mô hình trình diễn                   1 1   2         4 
2 Các nguyên tắc cơ bản về chăn nuôi và thị trường                 1   2 2 1 1 1 5   13 
3 Các nguyên tắc cơ bản về trồng trọt và thị trường       1       1   1       1   1   4 

VII 

  Cộng               1                   21 
1 PRA                 1 1 1 2 2     1 1 9 

1 Hỗ trợ cộng đồng sử dụng LKH có sự tham gia         1     1   1               2 VIII 

  Cộng               1                   11 
  1 Kỹ năng phân tích báo cáo         1 1 1 3   2 1 1   1       3 
IX 2 Triển khai chương trình truyền thông tiền LKHCSTG       1 1     2 1 3 2   3 2   4   15 

  3 Phát triển kỹ năng và kiến thức công việc của DCG   2 2   1 2 2 9 2 1       5 2 9 12 31 
  4 Biết đặt câu hỏi về cái gì như thế nào 2 2           4     1 1           2 
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Phụ lục 2 

                   CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 2004/2005
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Phụ lục 2: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 2004-2005  

            
Thời 
gian           Type Nhóm đối tượng Bên tập huấn 

 
 Đầu ra 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

ước NS 
(tr. đ) 

Capacity Building    
  

  
                        921 

Khóa học                                 
Các vấn về PT cộng đồng/ nông thôn (3 ngày) DCGs/CCGs,DDOs,PMU  Ms Ha (Hue Uni) 1                         15 
Chăn nuôi (heo & gia cầm) 2 ngày CCGs(8) District extension center, DDO Hue Uni 1                         12 
Ký năng quản lý (phần 1) 3 ngày DCGs/CCGs,DDOs,PMU  Rural DevelopCenter/Ngan Ha 1                         25 
Kỹ năng quản lý (phần 2) 3 ngày DCGs/CCGs,DDOs,PMU  Rural DevelopCenter/Ngan Ha 1                         25 
Giới và Phát triển PMU staff, DDOs Ha Noi/Rural DevelopCenter 1                        15 
Giới và Phát triển DCGs/CCGs Rural DevelopCenter/ PWU 1                         20 
Giới thiệu Chương trình cho DDO mới DDOs/PMU staff CBO 1                        5 
Kỹ năng lập tờ trình dự án (1 ngày) DCGs11/CCGs(26)DDOs(6) IEOs 1                           
Giám sát các hoạt động cơ sở hạ tầng (1 ngày) DCGs/CCGs IEOs 1                         7 
Tập huấn EIA CCG/DCG/PMU/DDOs IEOs 1                         7 
Giám sát các hoạt động tạo thu nhập DCGs2/CCGs(14) RUDEP 1                         7 

Tập huấn máy vi tính đối với người dùng (9-10 ngày) CCGs(16)DCGs 2 DQ IT center in Q Ngai 1                        37 
Tập huấn máy vi tính đối với đối tượng quản lý (2 ngày)    Dung Quat IT/MEGO                           5 
Kiến thức và kỹ năng  công việc (1 ngày)   RUDEP 1                         6 
Kỹ năng phân tích và lập KH SXKD khả thi (3 ngày) DCGs(2)/CCGs(19) BPSC 1                         30 
Vai trò hỗ trợ các quỹ VSCF của CCG DCGs (2)CCGs(11)  FCO 1                         5 
ToT (2 ngày) DDOs/PMU staff/possible service providers 

Rural DevelopCenter/Ngan Ha 1                         15 
Theo dõi và đánh giá dự án MEGO AICTV 1                         8 
Tài chính Vi mô trong xóa đói giảm nghèo FCOs AICTV 1                        8 
Quản lý tập huấn và phát triểnt CBOs AICTV 1                         8 
Quản lý văn phòng (nâng cao) Admin AICTV 1                         6 
TOT về SXKD ở nông thôn PMU staff BPSC 1                         20 
Kỹ năng thúc đẩy PMU staff Unknow 1                         4 
Nghiên cứu thị trường và Marketing PMU staff BPSC /Hue Uni 1                         10 

2004  05  
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Thời 
gian           Type Nhóm đối tượng Bên tập huấn 

 
 Đầu ra 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

ước NS 
(tr. đ) 

Capacity Building    
  

  
                        921 

Khóa học                                 
Khuyến nông trong sinh kế bền vững DCG/CCG/PMU staff/DDOs Unknow 1                         10 
Khuyến nông trong sinh kế bền vững PMU staff/DDOs Unknow 1                         5 
ToT VSCF  (3 ngày) Provice/District/Commune W U FCO 1                         10 
Kế toán VSCF (nâng cao) Womens Union FCO 1                         10 
ToT về SXKD ở nông thôn Womens Union/Dist Ext Staff BPSC 1                         15 
Nghiên cứu thị trường và marketing Prov/District Ext Staff/WU BPSC 1                         15 
Phương pháp khuyến nông có sự tham gia Prov/District Extension Staff Rural DevelopCenter/  1                         10 
ToT Về nhận thức thương mại Womens Union/DDOs Unknow 1                         15 
time management and conflict resolution skill PMU staff Community college /Qngai Done                         3 
Quy chế cơ sở hạ tầng new DDOs, CCGs, DCGs IEOs/ Quang Ngai Done                         3 
Nguyên tắc chăn nuôi và hoạt động thị trường (2 ngày) CCGs, District extension center Hue Uni/Qngai Done                         14 

Hội thảo                                 
Hội thảo về Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia                               5 
Hội thảo về lập kế hoạch CCG/DCG/PMU   1                         6 
Đánh giá Quy trình LKH có sự tham gia CCG/DCG/PMU   1                         6 
Đánh giá về hoạt động truyền thông CCG/DCG/PMU   1                         6 
Đánh giá hoạt động mô  hình trình diễn CCG/DCG/PMU/Contractors   1                         6 
Đánh giá 6 tháng quỹ TK&TD CCG/DCG/PMU/WU/MB   2                         6 
Hội thảo về LKH có sự tham gia với trọng tâm hộ nghèo National/Provincial   1                         40 
Hội thảo về Theo dõi và đánh giá CCG/DCG/PMU/other   1                         7 
Quản lý/ Lập kế hoạch CCG/DCG/PMU   12                         12 
Họp hàng quý DCG/CCG CCG/DCG/PMU   4                         12 
Họp tháng PMU   12                         10 

Tham quan học hỏi     7                           
Chăn nuôi và thức ăn vật nuôi (5-7 ngày) Province, District and Commune authorities Ha Noi, Ha Tay 

                          30 
Chế biến lá mì làm thức ăn cho bò, heo, dê  district extension center, CCGs,PMU staff Hue 

                         20 

2004  05  
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Thời 
gian           Type Nhóm đối tượng Bên tập huấn 

 
 Đầu ra 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

ước NS 
(tr. đ) 

Capacity Building    
  

  
                        921 

Khóa học                                 
Chế biến nông sản (5-7 days) Province, District and Commune 

authorities, farmers  Ha Noi and surrounding provinces
                         30 

Trồng tre dọc sông CCG/DCG/PMU My Duc, Ha Tay 
                          30 

Chăn nuôi phi truyền thống (5-7 ngày) Province, district and commune officers  Ha Noi                           30 
Dự án IFAD (5-7 ngày) CCG/DCG/PMU Tuyen Quang                           30 
Quy trình LKH có sự tham gia CCG/DCG/PMU Son La 2                         30 
Các vấn đề môi trường CCG/DCG/PMU   2                         30 
Các vấn đề về giới CCG/DCG/PMU   1                        30 
Hệ thống TD&ĐG CCG/DCG/PMU   2                        30 

IPM  
CCG/DCG/PMU / proetection plants Branch

Bac Giang                           
Dự án phát triển nông thôn Hà Tỉnh CCG/DCG/PMU Ha Tinh                          25 
Tài liệu nghe nhìn                                 
Bản tin hàng quý     4                         20 
Web site     1                         3 
Phim tài liệu truyền hình hàng tháng     12                         6 
Hai chương trình phát thanh hàng tháng (9 huyện)     6                         6 
Hai bài viết đăng báo hàng tháng (Quảng Ngãi)     6                         2 
Chiến dịch truyền thông PPP     1                         3 
Các sự kiện khánh thành/ kỹ niệm     4                         4 
Tài liệu truyền thông  (áp phích, v.v.) (9 xã)                               26 
Tài trợ sự kiện                               10 
 

2004  05  
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Phụ lục 3 

                                                      DANH SÁCH TIẾP XÚC
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PHỤ LỤC 3:  DANH SÁCH TIẾP XÚC ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 
ĐÀO TẠO TẬP HUẤN 

 
 
TT 

Tên Đơn vị Chức vụ 

1.  Lê Văn Mui DCG Đức Phổ Phó Chủ tịch UBND huỵên Đức Phổ 
2.  Dương Văn Tô DCG Mộ Đức Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức 
3.  Phạm Ngọc Lan DCG Mộ Đức Phòng Công Thương 
4.  Trà Xuân Châu DCG Mộ Đức Trưởng phòng TC-KH 
5.  Phạm Cao Trận DCG Tư Nghĩa Phó Chủ tịch UBND huyện 
6.  Bùi Văn Vang DCG Tư Nghĩa Phòng Công Thương 
7.  Huỳnh Ngọc Quận DCG Tư Nghĩa Phòng TC-KH 
8.  Bùi Bình DCG Sơn Tịnh Phó Chủ tịch UBND huyện 
9.  Lê Văn Thoảng DCG Sơn Tịnh Phòng TC-KH 
10.  Trần Đức Hùng DCG Sơn Tịnh Phòng Công Thương 
11.  Nguyển Thị Thúy Nga DCG Nghĩa Hành Phó Chủ tịch UBND huyện 
12.  Nguyễn Tấn Hải DCG Nghĩa Hành Phòng TC-KH 
13.  Trần Quốc Việt DCG Nghĩa Hành Chuyên viên 
14.  Đinh Văn Ái DCG Sơn Hà Phó Chủ tịch UBND huyện 
15.  Trương Ngọc Quang DCG Sơn Hà Phòng Nông nghiệp  
16.  Phạm Hồng Lực DCG Sơn Hà Phòng TC-KH 
17.  Nguyễn Duy Lâm DCG Bình Sơn Phòng TC-KH 
18.  Nguyễn Ngọc Đức DCG Bình Sơn Phòng Công Thương 
19.  Nguyễn Chánh CCG Phổ Châu Chủ tịch UBND xã 
20.  Huỳnh Văn Quang CCG Phổ Châu Kế toán 
21.  Lâm Thành Tiến CCG Phổ Châu Cán bộ 
22.  Võ Thành Long CCG Phổ Châu Chủ tịch MTTQVN 
23.  Nguyễn Ngọc Châu CCG Phổ Châu Uỷ viện HĐND 
24.  Lê Văn Tiếp CCG Phổ Châu Chủ tịch Hội nông dân 
25.  Võ Thị Thu Hiền CCG Phổ Châu Chủ tịch HPN 
26.  Nguyễn Hồng Loan UBND Phổ Châu Cán bộ địa chính, giao thông , thủy lợi 
27.  Nguyễn Đình Long CCG Đức Phong Phó chủ tịch UBND xã 
28.  Đinh Văn Bé CCG Đức Phong Kế toán 
29.  Lê Thị Kim Sang CCG Đức Phong Phó chủ tịch HPN 
30.  Phạm Văn Lai CCG Nghĩa Thọ Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thọ 
31.  Phạm Ưu CCG Nghĩa Thọ Cán bộ  
32.  Phạm Thăng CCG Nghĩa Thọ Uỷ viên HĐND 
33.  Đinh Văn Trí CCG Nghĩa Thọ Cán bộ 
34.  Phạm Doi CCG Nghĩa Thọ Cán bộ 
35.  Phạm Thị Nga CCG Nghĩa Thọ Phó chủ tịch HPN 
36.  Phạm Bu CCG Nghĩa Thọ Cán bộ 
37.  Đặng thị Chung CCG Nghĩa Thọ Cán bộ 
38.  Nguyễn Minh Thông CCG Tịnh Thọ Chủ tịch UBND xã 
39.  Lê Văn Thanh CCG Tịnh Thọ Cán bộ 
40.  Nguyễn Công Chín CCG Tịnh Thọ Kế toán 
41.  Lâm Thị Bích Họp CCG Tịnh Thọ Chủ tịch HPN 
42.  Nguyễn Hữu Thọ CCG Tịnh Thọ Chủ tịch Hội nông dân 
43.  Nguyễn Hùng Cường CCG Tịnh Thọ Cán bộ 
44.  Pham Ngoc Anh CCG Hành Phước Chủ tịch UBND xã 
45.  Le Van Doat CCG Hành Phước Cán bộ 
46.  Nguyen The Su CCG Hành Phước Kế toán 
47.  Đoàn van Tháo CCG Hành Phước Phó chủ tịch Hội nông dân 
48.  Trần Thị Thuý Vân  CCG Hành Phước Phó chủ tịch HPN 
49.  Le Thành Trung  CCG Hành Phước Bí thư Đoàn thanh niên 
50.  Dinh Van Hai CCG Sơn Hải Chủ tịch UBND xã 
51.  Tran Ngoc Son CCG Sơn Hải Cán bộ đo đạc đất đai 
52.  Nguyen Nu Han Sinh CCG Sơn Hải Cán bộ 
53.  Đinh Tấn Nhảy CCG Sơn Hải Cán bộ 
54.  Đinh Thị Nhèo CCG Sơn Hải Chủ tịch HPN 
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TT 

Tên Đơn vị Chức vụ 

55.  Đinh Xuân Nghị CCG Sơn Hải Chủ tịch Hội nông dân 
56.  Đinh Văn Chi CCG Sơn Giang Phó chủ tịch UBND xã 
57.  Nguyễn Văn Đức CCG Sơn Giang Cán bộ đo đạc đất đai 
58.  Đinh Thị Loan CCG Sơn Giang Kế toán 
59.  Nguyễn Thành Hung CCG Sơn Giang Chủ tịch Hội nông dân 
60.  Đinh A Mông CCG Sơn Giang Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc 
61.  Phạm Thanh Tâm CCG Sơn Giang Cán bộ 
62.  Đinh văn Hồ CCG Sơn Giang Bí thư đoàn thanh niên 
63.  Đinh Thị Tâm CCG Sơn Giang Phó chủ tịch HPN xã 
64.  Nguyễn Thị Thu Nguyệt CCG Sơn Giang Chủ tịch HPN 
65.  Đinh Văn Déo (CT) CCG Sơn Giang Chủ tịch UBND xã 
66.  Đinh Cong Bôn CCG Sơn Trung Chủ tịch UBND xã 
67.  Nguyễn Hùng Quang CCG Sơn Trung Cán bộ 
68.  Nguyễn Vũ H. Anh CCG Sơn Trung Kế toán 
69.  Đinh Trong Nể CCG Sơn Trung Phó chủ tịch Mặt trận 
70.  Đinh Văn Huỳnh CCG Sơn Trung Chủ tịch Mặt trận 
71.  Dinh K Reo CCG Sơn Trung Chủ tịch HĐND 
72.  Dinh Thi Hong CCG Sơn Trung Phó chủ tịch Hội Phụ nữ 
73.  Le Ngoc Anh CCG Sơn Trung Bí thư 
74.  Lê Công Cuộc CCG Bình Minh Chủ tịch UBND  
75.  Trương Quang Vương CCG Bình Minh Cán bộ 
76.  Đào Ngọc Anh CCG Bình Minh Phó Chủ tịch Mặt trận 
77.  Vo Thị Thuỷ CCG Bình Minh Phó chủ tịch Phụ nữ xã 
78.  Nguyen Thi  Lich  CCG Bình Minh Chủ tịch Phụ nữ xã 
79.  Từ Thanh Phong Sơn Hải DDO 
80.  Đinh Kim Cương Sơn Trung  DDO 
81.  Huynh Thị Hồng Thai Sơn Giang DDO 
82.  Trịnh Công Vũ Phổ Châu DDO 
83.  Tôn Nguyễn Nữ An Khang Đức Phong DDO 
84.  Nguyễn Thị Thương Huyền Tịnh Thọ DDO 
85.  Nguyễn Thị Mai Hoa Hành Phước DDO 
86.  Nguyễn Thị Bích Thu Nghĩa Thọ DDO 
87.  Nguyễn Thị BíchThuy Bình Minh DDO 
88.  Trần Thị Bé PMU DDO 
89.  Đỗ Đăng Tèo PMU Chuyên viên 
90.  Huỳnh Lê Trường Phú PMU Chuyên viên 
91.  Phạm Ngọc Quang PMU Chuyên viên 
92.  Nguyễn Thị Hành Đức PMU Chuyên viên 
93.  Ngô Hữu Phước PMU Cán bộ đối tác 
94.  Phạm Ngọc Huy PMU Cán bộ đối tác 
95.  Hồ Minh Hoa PMU Cán bộ đối tác 
96.  Bùi Thị Lệ Hà PMU Cán bộ đối tác 
97.  Ngô Thị Thu Nga PMU Cán bộ đối tác 

 
 
 
 


